PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ ÔN TẬP TẠI NHÀ

MÔN TOÁN 
[image: image1.emf]                Họ và tên HS:………………….......................  Lớp: 1...                                                 
Câu 1:  Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a.      10;  11;  12; ….; ….; …; 16; ….;  18; ….; 20.

b.   20;  19;….; …..; 16; …..;  14; ……. ;  12; …..;  10.
Câu 2:  Viết cách đọc số (theo mẫu):                           

           2: hai  ;          8: ..................... ;     10: .....................   ; 15: ……………………..
Câu 3:   Số?
                       9 = ... + 4                10 =    7 + ...            0 =  0   + ...

                       10 =  3 + ...             7  =   ... + 4              10  =  2   + ...

                       8 = ... + 2                10 =  10   + ...           9  = ... + 1                                      

Câu 4:   Đúng ghi Đ, sai ghi S vào        .

                  0 <  4                            5  =  5                      20  > 19
                 9  >  11                          6  >  5                       7  <  4
Câu 5: Số ?

                 > 1                     2 <           <  4                           < 10


         1  +         < 3                        + 2 < 5                            - 1 > 5        
Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ trống.

 Hình bên có bao nhiêu hình.

        ...... tam giác

       ....... hình vuông
Bài 7: Dựa vào hình minh họa sau để hoàn thành các phép tính đúng:


                    +           =                                             +           +          =
Câu 8: Viết phép tính thích hợp.
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Có tất cả: ... ô tô?

	
	
	
	
	


Câu 9:  Viết phép tính thích hợp:            
          Có         :  10 viên bi
	
	
	
	
	


          Cho em :  3 viên bi
          Còn lại: ....  viên bi?
Câu 10: Viết phép tính thích hợp vào ô trống.  


________________________________________________________________________
Lời nhận xét của gia đình, giáo viên


………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………..
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